
Phụ lục 1

TT Tên trung tâm Địa chỉ Đơn vị quản lý trực tiếp

1 Trung tâm Anh ngữ SMART LEARN Số 96A, Lương Văn Tụy, phường Tân Thành, TP Ninh Bình
Công ty TNHH Đào tạo và 

Thương mại Gia Bảo

2

Trung tâm Anh ngữ  Quốc tế ASE (tên gọi cũ 

là Trung tâm Anh ngữ  Quốc tế ALIBABA 

SCHOOL)

(6 cơ sở)

Các cơ sở đào tạo:

 Cơ sở 1: Số 01, đường Phạm Cự Lượng thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư

Cơ sở 2 : Số 96 đường Phúc Thành, phường Phúc Thành, TP Ninh Bình

Cơ sở 3: Phố Mới, thị trấn Me, huyện Gia Viễn

Cơ sở 4: Phố Rịa, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan:

Cơ sở 5: Số 984, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh.

Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Lamedia

3
Trung tâm Anh ngữ Quốc tế OCEAN EDU (05 

Cơ sở)

Cơ sở 1: Số 109, Lương Văn Thăng, P. Đông Thành, TP Ninh Bình

Cơ sở 2: Nhà số 14 phố Thượng Kiệm, TT Phát Diệm, huyện Kim Sơn

Cơ sở 3: Số 154 đường Trần Phú, phường Phúc Thành, TP Ninh Bình

Cơ sở 4: Số 278 phố Cầu huyện, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư

Cơ sở 5: Số 351 đường Thiên Quan, thị trấn Nho Quan

Cơ sở 6: Số 235 Nguyễn Công Trứ, P Thanh Bình, Tp Ninh Bình

Công ty Cổ phần Giáo dục và 

Đào tạo Thanh Hóa

4 Trung tâm Anh ngữ Quốc tế ESEA Số 228 phố Mới, thị trấn Me, huyện Gia Viễn
Công ty TNHH Giáo dục và 

Truyền thông Quốc tế Esea

5 Trung tâm Anh ngữ ENGLISH LAND Số 252, Đường Thượng Lãn Ông, phường Phúc Thành, TP Ninh Bình
Công ty TNHH Gia Bảo - Học 

tốt Ninh Bình

6 Trung tâm Anh ngữ FUNSTUDY Số 14, phố Chu Văn An, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình.
Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ L&A

7 Trung tâm Anh ngữ SMART KIDS HOUSE Số 8, ngách 70/211 Hải thượng Lãn Ông, phường Phúc Thành, TP Ninh Bình
Công ty TNHH Trung tâm Anh 

ngữ Smart Kids House
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8 Trung tâm Anh ngữ HOA CÚC
Đường vào Tế Mỹ, phố Thống Nhất, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

CT TNHH hợp tác giáo dục Hoa 

Cúc

9 Trung tâm ngoại ngữ APAX ENGLISH Tầng 2, 90 đường Lê Hồng Phong, Phường Vân Giang, TP Ninh Bình Công ty cổ phần Anh ngữ APAX

10

Trung tâm Anh ngữ quốc tế GLOBAL EDU 

Ninh Bình

  (02 cơ sở)

Cơ sở 1: Phố Phát Diệm Đông, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn

Cơ sở 2: Số nhà 85, đường Hải Thượng Lãn Ông,  phố Võ Thị Sáu, phường 

Nam Thành, TP Ninh Bình

CT Cổ phần Phát triển giáo dục 

Global Edu Việt Nam

11
Trung tâm Anh ngữ SAO KIM

  (03 cơ sở)

Cơ sở 1: Số 202, phố 1, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh

Cơ sở 2: Thôn Trường Thịnh, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư

Cơ sở 3: Số 81, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, TP Ninh Bình

CT TNHH GD&ĐT Sao Kim

12 Trung tâm ngoại ngữ GREEN IVY Ninh Bình
Số 239-241, đường Lương Văn Thăng, phường Đông Thành, TP Ninh Bình 

Số 65 đường Lưu Cơ, P Ninh Khánh, TP Ninh Bình

Công ty  THNN Giáo dục Green 

Ivy

13
Trung tâm ngoại ngữ FUN KIDS Đường Quyết Thắng, Phường Trung Sơn, TP Tam Điệp Công ty TNHH Giáo dục Fun 

Kids

14
Trung tâm ngoại ngữ OXFORD

 Ninh Bình
Phố Tiến Yết, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Công ty TNHH hợp tác quốc tế 

Tâm Việt- CN Ninh Bình

15 Trung tâm Anh ngữ ALA ĐÔNG SƠN Nhà trẻ cũ, thôn 4B, xã Đông Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ ALA

16 Trung tâm ngoại ngữ EINSTEIN ACADEMY Đường Triệu Việt Vương, phố Đông Sơn, phường Bích Đào, TP Ninh Bình Công ty TNHH VSMART

17 Trung tâm ngoại ngữ VIỆT MỸ Phố Phú Thịnh, thị trấn Yên Thịnh huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
Công ty TNHH Giáo dục và Đào 

tạo 3H

18

Trung tâm Anh ngữ quốc tế

 CAMPUS Ninh Bình

 (3 cơ sở)

Cơ sở 1: số 6 Phạm Hồng Thái, phố 3, phường Vân Giang, TP Ninh Bình

Cơ sở 2: Số nhà 110, đường Đồng Giao, tổ 18, phường Bắc Sơn, TP

 Tam Điệp

Cơ sở 3: Tòa nhà Judo, Phường Bích Đào, TP Ninh Bình

Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ đào tạo Quang Minh

19 Trung tâm Anh ngữ LITTLE  STAR Số 227, Đường Trần Hưng Đạo, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình
Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Bình An Nhiên

20 Trung tâm Anh ngữ quốc tế IDREAM Xóm 1, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh
CT TNHH Giáo dục  Quốc tế 

CIT

21 Trung tâm Anh ngữ A PLUS Ninh Bình
Cơ sở 1. Số 124 Đồng Giao, Phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Cơ sở 2. Xã Tân Thành, huyện Kim Sơn
CT TNHH Giáo dục và Công 

nghệ APEX



22 Trung tâm ngoại ngữ VIỆT ÚC

 chi nhánh Ninh Bình
Số 23 Phạm Ngọc Thạch, Phố Kim Đa, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình CT Cổ phần giáo dục và du học 

Quốc tế Việt Úc

23 Trung tâm ngoại ngữ LIMO Số 660 Đường Lê Thánh Tông, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
CTTNHH Sudulki Edu Việt Nam

24 Trung tâm Anh ngữ QT HELIO ENGLISH
Cơ sở 1: Nhà Thiếu nhi huyện Yên Mô, TT Yên Thịnh, huyện Yên Mô

Cơ sở 2: Xóm 3, thôn Đông Sơn, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô.

Công ty TNHH Thương mại và 

Đầu tư NEW WAY

25
Trung tâm ngoại ngữ Atlantic Five-Star 

English cơ sở Ninh Bình
Số 5, ngõ 381, phố Thiện Tân, phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Công ty cổ phần Atlantic Five-

Star English

26 Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế BIGBEN Số 38, ngõ 42, đường Phạm Hồng Thái, phố 11, phường Vân Giang, thành phố 

Ninh Bình

Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Giáo dục Bigben

27 Trung tâm ngoại ngữ ICE
Số 162 Đinh Tiên Hoàng, phố Kim Đa, phường Ninh Khánh, 

TP Ninh Bình

Công ty Cổ phần học viện đào 

tạo ICE

28
Trung tâm ngoại ngữ Phát triển Trí lực Quốc 

tế THT
 Số 105, Đường Trần Nhân Tông, phường Bích Đào, TP Ninh Bình. Công ty TNHH Logistics THT

29
Trung tâm Ngoại ngữ Budding Bean 

Ninh Bình
Số 105 đường Trần Phú, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình

CT TNHH Thương mại và dịch 

vụ Dreams World

30 Trung tâm ngoại ngữ TTH
Số 32, ngõ 12, đường Thanh Niên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh 

Ninh Bình.

Công ty TNHH quóc tế  Minh 

Tùng

31 Trung tâm ngoại ngữ Tràng An
Số nhà 92, ngõ 261, đường Lê Thái Tổ, phường Tân Thành, thành phố 

Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Công ty TNHH Tân Tràng An

32 Trung tâm ngoại ngữ quốc tế Five Star Số nhà 41, đường Nam Thành, Phố Phúc Hưng, Phường Phúc Thành, 

thành phố Ninh Bình

Công ty TNHH Giáo dục chất

lượng cao Dương Hòa.

33 Trung tâm NN QT Deli Số 91 Quang Sơn, tổ 4, phường Tây Sơn, Tp Tam Điệp, tỉnh NB
CT TNHH Đầu tư và Thương 

mại Hồng Kỳ

34 Trung tâm NN QT Amaster Số 40 tổ 8, phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Công ty TNHH truyền thông giáo 

dục Dream Edu

(Danh sách có 34 trung tâm đang hoạt động)







Phụ lục 2

TT Tên trung tâm Địa chỉ Đơn vị quản lý trực tiếp
Lý do dừng

 hoạt động

Thời gian dừng 

hoạt động

27
 Trung tâm ngoại ngữ SOFL

 cơ sở Ninh Bình   

Số 52, đường Vân Giang, phường 

Vân Giang, thành phố Ninh Bình, 
Công ty TNHH dịch vụ và giáo dục 

Minh Đức

Cong ty xin dừng do 

hoạt động không 

hiệu quả Từ tháng 8/2023
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